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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 02/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2212 2.299 237.947.410.000 8.606 911.834.310.000 10.905 1.149.781.720.000
2 VN30F2301 2 207.910.000 58 6.147.050.000 60 6.354.960.000
3 VN30F2303 0 0 2 207.680.000 2 207.680.000

Tổng 2.301 238.155.320.000 8.666 918.189.040.000 10.967 1.156.344.360.000


